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A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Con người là một trong những đại diện của

A. lớp Chim.




B. lớp Lưỡng cư.

C. lớp Bò sát.



D. lớp Thú.

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật khác ?

1. Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn

2. Bàn tay có ngón cái đối diện 4 ngón còn lại

3. Có ngôn ngữ và tư duy trừu tượng

4. Răng phân hóa

5. Phần thân có hai khoang: khoang ngực và khoang bụng ngăn cách nhau bởi cơ hoành

A. 1, 3

B. 1, 2, 3


C. 2, 4, 5


D. 1, 3, 4

Câu 3. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?

A. Bóng đái                  B. Phổi                        C. Thận                           D. Dạ dày

Câu 4. Ở người, khoang bụng và khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận nào ?

A. Cơ hoành

B. Cơ ức đòn chũm

C. Cơ liên sườn

D. Cơ nhị đầu

Câu 5. Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Bộ máy Gôngi



B. Lục lạp

C. Nhân




D. Trung thể

Câu 6. Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Câu 7. Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh ?

A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động

B. Nơron cảm giác và nơron vận động

C. Nơron liên lạc và nơron cảm giác

D. Nơron liên lạc và nơron vận động

Câu 8. Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?

A. 5 yếu tố


B. 4 yếu tố


C. 3 yếu tố

D. 6 yếu tố

Câu 9. Hiện tượng uốn cong hình chữ S của xương cột sống ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Giúp phân tán lực đi các hướng, giảm xóc và sang chấn vùng đầu

C. Giúp giảm áp lực của xương cột sống lên vùng ngực và cổ

D. Giúp giảm thiểu nguy cơ rạn nứt các xương lân cận khi di chuyển

Câu 10. Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương dài ?

A. Xương hộp sọ




B. Xương đùi

C. Xương cánh chậu



D. Xương đốt sống

Câu 11. Ở xương dài, màng xương có chức năng gì ?

A. Giúp giảm ma sát khi chuyển động

B. Giúp xương dài ra

C. Giúp xương phát triển to về bề ngang

D. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng

Câu 12. Ở xương dài của trẻ em, bộ phận nào có chứa tủy đỏ ?

A. Mô xương xốp và khoang xương

B. Mô xương cứng và mô xương xốp

C. Khoang xương và màng xương


D. Màng xương và sụn bọc đầu xương

Câu 13. Ở trẻ em, tủy đỏ là nơi sản sinh

A. tiểu cầu.


B. hồng cầu.

C. bạch cầu limphô.

D. đại thực bào.

Câu 14. Chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương người là

A. sắt.


B. canxi.

C. phôtpho


D. magiê.

Câu 15. Sự mềm dẻo của xương có được là nhờ thành phần nào ?

A. Nước



B. Chất khoáng

C. Chất cốt giao


D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 16. Để tăng cường khả năng sinh công của cơ và giúp cơ làm việc dẻo dai, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

A. Tắm nóng, tắm lạnh theo lộ trình phù hợp để tăng cường sức chịu đựng của cơ

B. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao

C. Lao động vừa sức

D. Tất cả các phương án trên

Câu 17. Hiện tượng mỏi cơ có liên quan mật thiết đến sự sản sinh loại axit hữu cơ nào?

A. Axit axêtic


B. Axit malic


C.Axit acrylic


D. Axit lactic

Câu 18. Trong cơ thể người, năng lượng cung cấp cho hoạt động co cơ chủ yếu đến từ đâu ?

A. Từ sự ôxi hóa các chất dinh dưỡng

B. Từ quá trình khử các hợp chất hữu cơ

C. Từ sự tổng hợp vitamin và muối khoáng

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 19. Sự khác biệt trong hình thái, cấu tạo của bộ xương người và bộ xương thú chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây ?

A. Tư thế đứng thẳng và quá trình lao động

B. Sống trên mặt đất và cấu tạo của bộ não

C. Tư thế đứng thẳng và cấu tạo của bộ não

D. Sống trên mặt đất và quá trình lao động

Câu 20. Bàn chân hình vòm ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Làm giảm tác động lực, tránh được các sang chấn cơ học lên chi trên khi di chuyển.

B. Hạn chế tối đa sự tiếp xúc của bề mặt bàn chân vào đất bởi đây là nơi tập trung nhiều đầu mút thần kinh, có tính nhạy cảm cao.

C. Phân tán lực và tăng cường độ bám vào giá thể/ mặt đất khi di chuyển, giúp con người có những bước đi vững chãi, chắc chắn.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 21. Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất ?

A. Ngón út    
  B. Ngón giữa

C. Ngón cái   
   D. Ngón trỏ

Câu 22. Chọn phát biểu đúng về nhóm máu ở người:

A. Nhóm máu A có kháng nguyên A và kháng thể α

B. Nhóm máu B có kháng nguyên B và kháng thể β

C. Nhóm máu AB có kháng nguyên A và B, không có kháng thể

D. Nhóm máu O không có kháng nguyên và kháng thể

Câu 23. Thành phần quan trọng trong quá trình đông máu là:

A. Bạch cầu


B. Huyết thanh

C. Hồng cầu 


D. Tiểu cầu

Câu 24. Chất sinh tơ máu có ở:

A. Huyết tương

B. Huyết thanh

C. Hồng cầu 


D. Tiểu cầu

Câu 25. Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ?

A. 75%     

 B. 60%

C. 45%    

  D. 55%

Câu 26. Loại bạch cầu nào dưới đây tham gia vào hoạt động thực bào ?

A. Bạch cầu trung tính


B. Bạch cầu limphô

C. Bạch cầu ưa kiềm


D. Bạch cầu ưa axit

Câu 27. Trong hệ thống “hàng rào” phòng chống bệnh tật của con người, nếu vi khuẩn, virut thoát khỏi sự thực bào thì ngay sau đó, chúng sẽ phải đối diện với hoạt động bảo vệ của

A. bạch cầu trung tính.


B. bạch cầu limphô T.

C. bạch cầu limphô B.


D. bạch cầu ưa kiềm.

Câu 28. Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể ?

A. Bạch cầu mônô



B. Bạch cầu limphô B

C. Bạch cầu limphô T


D. Bạch cầu ưa axit

Câu 29. Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên?

A. Bạch cầu mônô


B. Bạch cầu limphô B

C. Bạch cầu limphô 


D. Bạch cầu ưa axit

Câu 30. Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới đây sẽ tham gia tích cực vào cơ chế hình thành khối máu đông ?

A. Cl-    

  B. Ca2+

C. Na+      

D. Ba2
Câu 31. Nhóm máu nào dưới đây không tồn tại cả hai loại kháng nguyên A và B trên hồng cầu?

A. Nhóm máu O

B. Nhóm máu A

C. Nhóm máu B
D. Nhóm máu AB

Câu 32. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu ?

A. Nhóm máu O

B. Nhóm máu AB

C. Nhóm máu A
D. Nhóm máu B

B. TỰ LUẬN:

Câu 1: Nêu cấu tạo và chức năng các bộ phận trong tế bào.
- Màng sinh chất: giúp tế bào thực hiện trao đổi chất

- Chất tế bào: thực hiện các hoạt động sống của cơ thể

-  Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

Câu 2: Mô là gì? Hãy kể tên và nêu chức năng các loại mô mà em biết?

 - Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định.

- Chức năng 4 loại mô chính:

+ Mô biểu bì: bảo vệ, hấp thụ, tiết

+ Mô liên kết: nâng đỡ, liên kết các cơ quan

+ Mô cơ: co dãn

+ Mô thần kinh: tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin, điều khiển sự hoạt động của các cơ quan trả lời các kích thích của môi trường
Câu 3: Cấu tạo bộ xương người

Xương đầu
Xương sọ


Xương mặt


Xương thân
Xương cột sống

Bộ xương 
Xương lồng ngực

Xương sườn




Xương ức


Xương chi
Xương tay


Xương chân

Câu 4: Tính chất của cơ là gì? Ý nghĩa của hoạt động co cơ? Các biện pháp chống mỏi cơ.
Tính chất của cơ: là co và dãn. 

Ý nghĩa của hoạt động co cơ: Cơ co làm xương cử động dẫn tới sự vận động của cơ thể.

Các biện pháp chống mỏi cơ:
- Hít thở sâu, xoa bóp cơ cho máu lưu thông.

- Lao động nhịp nhàng, vừa sức.

- Có thời gian lao động, học tập, nghỉ ngơi hợp lý
- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
Câu 5: Máu gồm những thành phần nào? Nêu chức năng của các tế bào máu? Vì sao phải xét nghiệm máu trước khi truyền máu?
Thành phần của máu và chức năng của các thành phần.
   
 Nước: Duy trì máu ở thể lỏng để lưu thông dễ dàng
                   Huyết tương 
 
 Các chất dinh dưỡng,các chất cần thiết, muối khoáng, chất
 thải: vận chuyển các chất trong cơ thể.
Máu  

                    
 Hồng cầu: Vận chuyển O2 từ phổi ( tim ( các tế bào




       Vận chuyển CO2 từ tế bào ( tim ( phổi 

 Tế bào máu 
Bạch cầu: tham gia bảo vệ cơ thể

Tiểu cầu: tham gia quá trình đông máu.

Phải xét nghiệm máu trước khi truyền máu vì: 
+ Để lựa chọn nhóm máu phù hợp, tránh tai biến.

+ Kiểm tra mầm bệnh trước khi truyền máu, tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh

ng sau khi ăn.
